
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15, Cường Để, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

17/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TUỆ ĐỨC

1602163123

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TUỆ ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE DUC CONSULTING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE DUC CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0377774658
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hoá)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490(Chính)

14. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

15. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

16. Thu gom rác thải không độc hại 3811

17. Thu gom rác thải độc hại 3812

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

20. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TÌNH

Việt 
Nam

214, Tổ 7, Nhơn Hoà, 
Xã Nhơn Mỹ, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

2.100.000.000 70,000 089092006856

2 CAO SƠN 
ĐẠI HẢI

Việt 
Nam

354, Tổ 14, Long 
Quới I, Xã Long Điền 
B, Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 352415159

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089191011522
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhơn Hoà, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15, Cường Để, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ KIM NGỌC Nữ

24/09/1991 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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